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LỊCH THU ĐIỂM TIỀN NƯỚC 
(Thực hiện từ ngày 01/10/2021) 

 
Stt Phường, xã Địa điểm thu Ngày thu Thu ngân viên Số điện thoại 

1 

BA NGÒI 

TDP Tây Sơn 13 

Đỗ Thị Minh Mị            

Phạm Thị Thúy Vân          

Nguyễn Thị Kim Thúy 

0949308934  

0937165786 

0968684238 

2 TDP Trà Long 2 5 Phạm Thị Thúy Vân 0937165786 

3 TDP Hương Long 8, 9 

Đỗ Thị Minh Mị            

Phạm Thị Thúy Vân          

Nguyễn Thị Kim Thúy 

0949308934  

0937165786 

0968684238 

4 Đình Khánh Cam 5, 18 Nguyễn Thị Ngọc Linh 0389729579 

5 

CAM LINH 

TDP Đá Bạc 5, 6 Nguyễn Thị Ngọc Thà 0379672969 

6 TDP Linh Xuân 10, 11 Nguyễn Thị Ngọc Thà 0379672969 

7 TDP Linh Vân 19, 23 
Nguyễn Thị Ngọc Thà 

Nguyễn Thị Kim Thúy 

0379672969 

0968684238 

8 
CAM LỢI 

TDP Lợi Thủy 12 
Phạm Thị Thúy Vân       

Nguyễn Thị Ngọc Linh 

0937165786  

0389729579 

9 TDP Lợi Hòa 8, 9 Phạm Thị Thúy Vân 0937165786 

10 
CAM LỘC 

TDP Lộc Hải 17, 18 Đỗ Thị Minh Mị 0949308934 

11 TDP Lộc Phúc 8, 9, 10 Đỗ Thị Minh Mị 0949308934 

12 
CAM PHÚ 

TDP Phú Trung 6, 7 
Nguyễn Thị Phương Thảo 

Bùi Thị Như Thủy 

0394940499 

0905491474 

13 TDP Phú Bình 16, 17 Bùi Thị Như Thủy 0905491474 

14 

CAM THUẬN 

Nhà Ông Giọng (Tổ trưởng TDP Thuận Hải) 5, 6 Nguyễn Thị Liễu 0984130300 

15 Nhà Ông Trịnh (phía sau cà phê Sanh) 11, 12 Nguyễn Thị Liễu 0984130300 

16 TDP Thuận Thành (đối diện cafe Melody) 16, 17 
Nguyễn Thị Liễu            

Nguyễn Thị Kim Thúy 

0984130300 

0968684238 

17 CAM PHÚC 

NAM 

TDP Phúc Thủy 11, 12 Nguyễn Thị Phương Thảo 0394940499 

18 Chợ Xuân Ninh 14, 15, 16 Nguyễn Thị Phương Thảo 0394940499 

19 

CAM  THỊNH 

ĐÔNG 

Nhà chị Tốt (đối diện UBND xã) 5, 6 Phạm Thị Tốt 0981424274 

20 Hội trường thôn Hiệp Thanh 7 Phạm Thị Tốt 0981424274 

21 Chợ Mỹ Thanh 11, 12 Phạm Thị Tốt 0981424274 

22 CAM THỊNH 

TÂY 

Nhà Cộng đồng thôn Thịnh Sơn 10 Phạm Thị Tốt 0981424274 

23 UBND xã Cam Thịnh Tây 14 Phạm Thị Tốt 0981424274 
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24 

CAM PHƯỚC 

ĐÔNG 

UBND xã Cam Phước đông 15 Phạm Thị Bé Huyền 0966781801 

25 
Tiệm vàng Kim Giang (đối diện Bưu Điện xã 

Cam Phước Đông) 

18, 19, 20, 

21, 22, 23 
Phạm Thị Bé Huyền 0966781801 

26 Hội trường thôn Trà Sơn 15, 16 Nguyễn Thị Ngọc Linh 0389729579 

27 

CAM PHƯỚC 

TÂY 

Nhà Bà Nguyễn Thị Kim Huệ  gần nhà máy 

nước, đối diện tạp hóa Thúy) 
9, 13, 14 Phạm Thị Bé Huyền 0966781801 

28 
Nhà Ông Dương Ngọc Qúy (đối diện Trường 

THCS Trần Quang Khải ) 
10, 11 Phạm Thị Bé Huyền 0966781801 

29 Nhà Ông Đặng Ngọc Hải (gần chợ Cam Sơn) 16, 17 Phạm Thị Bé Huyền 0966781801 

30 

CAM PHÚC 

BẮC 

Khu Văn hóa Thiếu Nhi 5, 6, 7 
Trần Thị Kim Chung   

Nguyễn Thị Thanh Thủy 

0934961482  

0359270503 

31 Nhà Ông Nguyễn Rãi (đối diện cafe Gặp Gỡ) 17, 18 Nguyễn Thị Thanh Thủy 0359270503 

32 TDP Hòa Do 3 15, 16 Lê Thị Sương 0388773578 

33 

CAM NGHĨA 

Nhà Ông Trần Nguyên Lượng ( gần Trường 

TH Cam Nghĩa 1) 
6, 7 Lê Thị Sương 0388773578 

34 TDP Hòa Phước 21 Lê Thị Sương 0388773578 

35 Nhà Anh Phú ( đối diện nhà thờ Tin Lành) 9, 10 Lê Thị Sương 0388773578 

36 
Nhà Ông Nguyễn Văn Minh (Cây xăng Hòa 

Thuận) 
13 Trần Thị Kim Chung 0934961482 

37 Nhà Anh Phi  (gần Quán nhậu 123) 17, 18 Trần Thị Kim Chung 0934961482 

38 TDP Nghĩa Phú 21 Đoàn Thị Tuyết Trinh 0385950841 

39 

CAM THÀNH 

NAM 

Hội Trường thôn Quảng Hòa 12 Đoàn Thị Tuyết Trinh 0385950841 

40 Nhà chị Chánh đối diện UBND xã 13,14 Đoàn Thị Tuyết Trinh 0385950842 

41 Chợ Cam Thành Nam 15, 16, 17 Đoàn Thị Tuyết Trinh 0385950841 

42 
CAM THÀNH 

BẮC 
Hội Trường Tân Sinh Đông 9 Trịnh Trần Hoàng Yên 0399525437 

43 
CAM  AN 

BẮC 
Đối Diện UBND xã Cam An Bắc 7,8 Trịnh Trần Hoàng Yên 0399525437 

44 
CAM AN  

NAM 
Trạm bơm Cam An Nam 

10,11,12,13

,14,15 
Trịnh Trần Hoàng Yên 0399525437 

45 
CAM HIỆP 

NAM 
Nhà Văn hóa Thôn Suối Cát 13, 14 Bùi Gia Linh 0962054990 

46 
CAM HIỆP 

BẮC 
Nhà Văn hóa Thôn Trung Hiệp 1 10, 11, 12 Bùi Gia Linh 0962054990 

47 

VĂN PHÒNG 

CHI NHÁNH 

NƯỚC 

Thu tiền tất cả khách hàng các xã, phường 25,26,27,28 Bộ phận giao dịch 02583505710 
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